
Khóa K65 K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.41  3.35  3.73

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
Đủ điều kiện để 

xét HB
Học bổng (đ) Ngành

1 20020755  Lương Đắc Bảng  29/04/2002  14  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

2 20020845  Hán Thị Thu  05/11/2002  14  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

3 20020846  Giang Văn Thức  01/08/2002  16  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

4 20020756  Nguyễn Đình Bắc  11/03/2002  14  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

5 20020806  Nguyễn Công Khải  16/11/2002  14  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

6 20020764  Cao Tiến Dũng  29/04/2001  14  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

7 20020780  Nguyễn Trung Đức  08/07/2002  14  3.60 Tốt Giỏi 8.550.000 KTNL

8 20020818  Nguyễn Ngọc Minh  27/11/2002  14  3.51 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTNL

9 20020843  Phạm Hoàng Thắng  06/09/2002  14  3.50 Tốt Giỏi 8.550.000 KTNL

10 20020754  Phạm Thế Anh  06/07/2002  14  3.41 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTNL

1 21021020  Nguyễn Đình Quang  22/10/2003  17  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

2 21021010  Nguyễn Thị Trà My  24/12/2003  16  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

3 21021041  Nguyễn Văn Thắng  04/01/2003  16  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

4 21021028  Mai Tiến Sỹ  29/01/2003  17  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

5 21021063  Đặng Hữu Vinh  17/10/2003  21  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

6 21021059  Bùi Hoàng Văn  23/07/2003  18  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

7 21021039  Vũ Thị Thương Thảo  14/09/2003  15  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

8 21020977  Trần Đông Đức  17/08/2003  30  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTNL

9 21021057  Nguyễn Hợp Bảo Tùng  03/03/2003  14  3.55 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTNL

10 21020989  Phan Đức Hùng  08/01/2003  21  3.54 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTNL

11 21021053  Nguyễn Đình Anh Tú  02/06/2001  23  3.50 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTNL

12 21021014  Bùi Thanh Phong  30/01/2003  17  3.45 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTNL

13 21020719  Nguyễn Phong Hào  12/07/2003  22  3.41 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTNL

14 21021006  Nguyễn Đăng Mạnh  31/12/2003  17  3.39 Tốt Giỏi 8.550.000 KTNL

15 21020971  Vũ Quang Đạt  08/02/2003  19  3.35 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTNL

1 22023501  Trần Quang Vinh  19/12/2004  27  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 KTNL

2 22023500  Đoàn Minh Quân  16/07/2004  23  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 KTNL

248.350.000


